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Tổng kinh phí

Tổng số 102.060.000 33.300.000 18.560.000 24.336.000 178.256.000

1 Trường THCS Thịnh Long 1010095 12 822 070 073 5.850.000 5.850.000

2 Trường THCS Hải Châu 1004621 12 822 070 073 8.085.000 5.400.000 13.485.000

3 Trường THCS Hải Ninh 1010122 12 822 070 073 4.830.000 5.850.000 10.680.000

4 Trường Tiểu học Thịnh Long 1102679 12 822 070 072 1.950.000 7.488.000 9.438.000

5 Trường Tiểu học Hải Châu 1107987 12 822 070 072 8.100.000 8.100.000

6 Trường Tiểu học Hải Ninh 1107996 12 822 070 072 6.900.000 16.848.000 23.748.000

7 Trường Mầm non Thịnh Long 1129435 12 822 070 071 600.000 1.280.000 1.880.000

8 Trường Mầm non Hải Châu 1129459 12 822 070 071 83.295.000 2.700.000 10.240.000 96.235.000

9 Trường Mầm non Hải Ninh 1129446 12 822 070 071 1.800.000 7.040.000 8.840.000

(Kèm theo Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của UBND xã)

Bổ sung kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập, tiền ăn trưa trẻ mẫu giáo,

cho các đơn vị giáo dục thuộc UBND xã Hải Thịnh

PHỤ LỤC
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